
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

7 1 50 3023 Đa UXTC 14 tuần

7 2 49 1001 UBT (P) 5cm

7 3 39 0000 UXTC 14 tuần/Mong con

8 4 44 2002 NXTC 12 tuần, nang tuyến Bartholin

8 5 40 2012 UXTC dưới niêm gây cường kinh

8 6 20 ĐT UBT (T) 7 cm

9 7 43 2012 CIN 3 đã khoét chóp

9 8 33 0000 U hạ vị nghi LNMTCBT(T) dính + VS1

9 9 37 1011 UBT (T) 7 cm

11 10 55 5023 UBT (P)

11 11 41 2002 UBT (T)

11 12 27 0010 VS I/ Tắc ODT(T)

2 13 29 2002 UBT (T) 7 cm

2 14 28 1011 VS II/ Tắc 2 ODT

2 15 24 1011 UBT (T) 8 cm

16 25 0000 VS I/ Tắc ODT(P)

17 21 1001 UBT (T) 7 cm

18 22 ĐT UBT (T) 6 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 50 5005 Sa TC BQ độ 4 + TT độ 3

7 2 35 1001 UBT 2 bên 6cm/VMC (khó)

7 3 32 ĐT UBT 2 bên 7cm

PHAN NGA + N.QUANG + HOÀI NAM

PHAN NGA + N.QUANG + HOÀI NAM

PHAN NGA + N.QUANG + HOÀI NAM

THU THỦY + LÊ DIỆP + C.CHUYÊN.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA NS + KIM HÀO + TỔ 3 (THI)

BS KHOA NS + PHƯƠNG.PNT + TỔ 4 (THI)

THU NGUYỆT + V.HÙNG + Q.MÁC.TT

ĐIỀN + DIỆU HIỀN + VĂN THỦY.TT

ĐIỀN + DIỆU HIỀN + VĂN THỦY.TT

ĐIỀN + DIỆU HIỀN + VĂN THỦY.TT

THU THỦY + LÊ DIỆP + C.CHUYÊN.TT

THU THỦY + LÊ DIỆP + C.CHUYÊN.TT

THƯƠNG.BM + THANH THÚY + HOÀNG GIA.TT

THỐNG + NHÓM ĐT.NS CẮT TC

THỐNG + NHÓM ĐT.NS CẮT TC

THỐNG + NHÓM ĐT.NS CẮT TC

THU NGUYỆT + V.HÙNG + Q.MÁC.TT

THU NGUYỆT + V.HÙNG + Q.MÁC.TT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + OANH.BMHS + TỔ 1 (THI)

BS KHOA NS + HƯƠNG.PNT + TỔ 2 (THI)

THƯƠNG.BM + THANH THÚY + HOÀNG GIA.TT

THƯƠNG.BM + THANH THÚY + HOÀNG GIA.TT

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cố định sàn chậu vào mổm nhô

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC chừa 2BT

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

Từ ngày 08/06/2015 đến ngày 14/06/2015 (Tuần4)

NS BTC, ổ bụng Mở bụng Bóc UXTC

NS Cắt TC chừa 2BT n/tốt + Rạch nang tuyến

NS BTC cắt đốt NX, nếu KĐ mổ Bóc NX + KT 2PP

NS Bóc u, KTSD

PHAN THỊ TÚ UYÊN

BN TNTC

BN TNTC

ĐINH THỊ NHÀN

LƯƠNG THỊ THÂN THƯƠNG

PHẠM THỊ ĐẠO

PHÙNG THỊ THANH LOAN

HÀ THỊ TUYẾT

TRẦN THỊ TUYẾT LOAN

LÊ THỊ NGỌC GIÀU

NGUYỄN THỊ ƯỚC

NGUYỄN THỊ LỆ

NGUYỄN THỊ NGỌC DIỄM

TRẦN THỊ CẨM THÚY

THẠCH THỊ SÔ DA

HỨA THỊ KIM LUÔN

NGUYỄN THỊ KIM HỒNG

VŨ THỊ LAN

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

TRẦN THỊ THANH

PHẠM THỊ HỐ

HUỲNH KIM NGÀ

NGUYỄN THỊ THU HÀ

NGUYỄN THỊ KIM QUYÊN

107N

3282

2061

2014

3312

2048

3411

SHC

2031

3403

3409

2045

2017

2060

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

32

1438

3273

2076

PM

Ngày: 08/06/2015 

Ngày: 09/06/2015 

2026

3310

2000

3315



8 4 53 3023 TSĐGNMTC đ/trị nội không đáp ứng

8 5 49 4014 UXTC 14 tuần

8 6 26 1011 UBT (P) 8cm/VMC 2 lần

9 7 42 2002 NXTC 14 tuần

9 8 42 2012 UBT (T) 6 cm

9 9 26 1001 UBT (T)

11 10 38 1001 UBT (P) 10cm

11 11 35 2002 UBT (T) 8 cm

11 12 27 ĐT UBT 2 bên 

2 13 36 1021 UBT to

2 15 17 ĐT UBT (P) 8cm

2 16 25 ĐT UBT (T) 7 cm

17 25 0010 VS II/ Tắc ODT

18 23 1001 UBT (T) 5 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 63 3003 Sa TC BQ độ 4+ TT độ 3

7 2 52 2022 UBT (P) 5cm;CĐ khác: NXTC c/c

7 3 22 ĐT U hạ vị nghĩ UBT

8 4 53 2012 TSPTĐHNMTC

8 5 43 ĐT UXTC + UNBT(T)

8 6 24 0000 UBT (T) 5 cm

9 7 49 3013 NXTC 12 tuần dưới niêm 

9 8 32 1001 ULNMTC BT(T) 6cm

9 9 31 2002 Ứ dịch VT(P)/Polype lòng TC

11 10 37 2012 UBT (P) 6cm

11 11 33 2012 UBT 10cm

11 12 28 0020 VS II/ Tắc 2 ODT

2 13 30 1001 UBT (T) 5 cm

2 14 28 1001 VS II/ Tắc ODT(P)

2 15 26 ĐT UBT (P) 6cm

K.CHI.PNT + THU + THỊ NGA.TT

DIỄM TUYẾT + THỤC TRANG + XUÂN THẢO.TT

DIỄM TUYẾT + THỤC TRANG + XUÂN THẢO.TT

DIỄM TUYẾT + THỤC TRANG + XUÂN THẢO.TT

LÊ DIỆP + BÍCH TY

H.THẮM + H.QUYÊN + THỊ THU.TT

H.THẮM + H.QUYÊN + THỊ THU.TT

H.THẮM + H.QUYÊN + THỊ THU.TT

K.CHI.PNT + THU + THỊ NGA.TT

K.CHI.PNT + THU + THỊ NGA.TT

BS KHOA NS + THU NGÂN + TỔ 6 (THI)

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + THỊ HẰNG.TT

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + THỊ HẰNG.TT

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + THỊ HẰNG.TT

MỸ NHI + LÊ DIỆP + BÍCH TY

MỸ NHI + LÊ DIỆP + BÍCH TY

H.HIỆP + ÁI + CHÍ CÔNG.TT

H.HIỆP + ÁI + CHÍ CÔNG.TT

H.HIỆP + ÁI + CHÍ CÔNG.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA NS + HUYỀN.BMHS + TỔ 5 (THI)

MỸ NGỌC + X.TRANG2 + TUYẾT ANH.TT

MỸ NGỌC + X.TRANG2 + TUYẾT ANH.TT

MỸ NGỌC + X.TRANG2 + TUYẾT ANH.TT

ÁI THỤY + A.THƯ2 + XUÂN QUỐC.TT

ÁI THỤY + A.THƯ2 + XUÂN QUỐC.TT

ÁI THỤY + A.THƯ2 + XUÂN QUỐC.TT

HƯNG + NHU + THANH THỦY.TT

HƯNG + NHU + THANH THỦY.TT

NHU + THANH THỦY.TT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt TC toàn phần + PP(T) để lại BT(P)

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS BTC cắt polype, NS ổ bụng Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Đặt m/ghép thành T&S nâng TC-BQ-TT(ngã ÂĐ)

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC chừa 2BT nếu tốt

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NGUYỄN THỊ THANH

HOÀNG THỊ BÍCH HUYỀN

NGUYỄN THỊ HOA

VÕ THỊ THÚY AN

LÊ THỊ LY

LÊ THỊ MÉN EM

LÊ THỊ XIM

NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG

NGUYỄN THỊ HÒA

LÊ THỊ LAN

NGUYỄN THỊ DỊU

NGUYỄN THỊ MỪNG

HÀ PHƯƠNG THÚY

LÊ THỊ THU TUYẾT

LƯƠNG THỊ TƯỜNG VI

BN TNTC

BN TNTC

NGŨ THỊ TRANG

NGUYỄN THỊ HẰNG

PHẠM THỊ LO HAI

TĂNG THỊ KIỀU OANH

PHẠM THỊ TRANG

ĐỖ THỊ KIM CÚC

PHAN THANH LOAN

TRẦN THỊ BÉ NHI

HỒ THỊ DUY

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

PHẠM THỊ ĐOÀN

PHẠM THỊ XUÂN SƯƠNG

TRẦN THỊ BÍCH TRANG

NGUYỄN THỊ LUYẾN

3380

2086

3379

2085

2092

2079

3335

2089

2091

2098

103N

2097

2099

3413

2096

2093

2082

2037

3338

2095

2047

2073

3336

2064

2069

2039

3325

2040

2059

Thứ: TƯ 

Ngày: 10/06/2015 



16 25 0010 VS II/ Tắc 2 ODT

17 20 0010 VS II/ Tắc 2 ODT

4 0 0

4 0 0

7 1 70 6006 Sa TC BQ độ 4+ TT độ 2

7 2 35 1011 UXTC 12 tuần/Cường kinh

7 3 42 0000 T/d NXTC dưới niêm + Ứ dịch TV(P)

8 4 49 2002 UXTC 12 tuần

8 5 47 1021 UXTC tái phát + UBT(P)

8 6 43 1031 UXTC 12 tuần

9 7 47 4004 UXTC 14 tuần/Cường kinh

9 8 43 0000 UXTC dính nặng

9 9 37 0000 UBT 2 bên/Mong con

11 10 43 0000 VS I/ Tắc ODT 2 bên

11 11 35 2002 UBT 2 bên 5cm

11 12 23 ĐT UBT (T) 8 cm

2 13 35 1001 UBT (P) 6cm

2 14 34 2012 UBT (T) 7 cm

2 15 24 ĐT UBT 2 bên 5cm

16 22 ĐT UBT (T) 7 cm

17 20 ĐT UBT (T) 5 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 48 0000 UXTC 20 tuần + CTC dài

7 2 40 1021 UXTC 14 tuần

7 3 34 2012 UBT (T) 9 cm

8 4 50 2022 Adenomyosis

8 5 39 2002 UXTC 12 tuần

8 6 32 ĐT UBT 9cm

THƯƠNG.BM + ĐÌNH VINH + VÕ THÔI.TT

THƯƠNG.BM + ĐÌNH VINH + VÕ THÔI.TT

THƯƠNG.BM + ĐÌNH VINH + VÕ THÔI.TT

DỰ BỊ

BS KHOA NS + B.CHI + TTNS (THI)

BS KHOA NS + MINH NGỌC + TTNS (THI)

THỐNG + HƯNG + ANH TUẤN

HƯNG + ANH TUẤN + KIM NGUYỆN.TT

HƯNG + ANH TUẤN + KIM NGUYỆN.TT

TH.HOÀNG.BM + ĐẠI NAM.NT + HOÀNG EM.TT

TH.HOÀNG.BM + ĐẠI NAM.NT + HOÀNG EM.TT

M.TUYỀN + DIỆU NGA + VĨNH PHÁT.TT

M.TUYỀN + DIỆU NGA + VĨNH PHÁT.TT

M.TUYỀN + DIỆU NGA + VĨNH PHÁT.TT

DỰ BỊ

H.THẮM + TP NGA + THÙY HƯƠNG.TT

H.THẮM + TP NGA + THÙY HƯƠNG.TT

TR.THẢO + QUANG.BM + HỒNG NHUNG.TT

TR.THẢO + QUANG.BM + HỒNG NHUNG.TT

QUANG.BM + HỒNG NHUNG.TT

TH.HOÀNG.BM + ĐẠI NAM.NT + HOÀNG EM.TT

BS KHOA NS + P.DUNG 2 + TỔ 7 (THI)

BS KHOA NS + G.ĐỨC + TTNS (THI)

PHAN NGA + Q.KHOA + ĐẶNG THẢO

Q.KHOA + ĐẶNG THẢO + THANH THẢO

Q.KHOA + ĐẶNG THẢO + THANH THẢO

H.THẮM + TP NGA + THÙY HƯƠNG.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

NS Bóc NXTC, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc NX, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Cắt TC chừa 2BT + Treo mỏm cắt vào mỏm nhô

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Cắt TC chừa 2BT nếu tốt

NS Cắt TC toàn phần + PP có u chừa BT lành

NS Bóc NX, KTSD

NS Cắt TC chừa 2BT

NS Chẩn đoán, TTTXT

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Đặt m/ghép thành T&S nâng TC-BQ-TT(ngã ÂĐ)

NS Cố gắng Bóc NX, KTSD

PHAN THỊ HỒNG

HOÀNG THỊ THI

NGUYỄN THỊ THANH THẢO

ĐINH THIH MỸ LỆ

ĐẶNG THỊ GÁI

TRẦN NGỌC THỦY

NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ

NGUYỄN THỊ VÂN ANH

HÀ THỊ KIM TUYÊN

HUỲNH THỊ HUỲNH GIAO

BN TNTC

BN TNTC

PHẠM THỊ ÚT

TRƯƠNG TRẦN CẨM GIANG

NGUYỄN THỊ BÍCH THU

TRỊNH THỊ THÙY TRANG

NGUYỄN THỊ KIM NGÂN

LÊ THANH THÚY

VÕ THỊ THU ĐIỂM

VŨ THỊ TÚ TRINH

THÁI THỊ SÂM

KIỀU THỊ NGỌC BẢY

PHAN THỊ LỆ QUYÊN

LÊ THỊ HIÊN

LÊ THỊ BÍCH LÀNH

HOÀNG BÍCH TẤM

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ KIỀU THU

2137

2106

2125

1630

2084

3514

2138

2110

2114

3429

2088

2111

3417

2115

2118

2102

3213

3410

3450

105N

3434

1731

2112

3381

3451

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 11/06/2015 

Ngày: 12/06/2015 



9 7 42 2002 LNM trong cơ TC

9 8 38 2002 UBT (P) 5cm/VMC Đoạn sản

9 9 26 0000 UBT (P) 6cm

11 10 44 2022 UBT (T) 5 cm

11 11 32 2012 UBT (P) 5cm

11 12 27 0000 UBT (P) 5cm

2 13 37 1001 VS II/ Tắc ODT

2 14 32 1001 UBT (T) 5 cm

2 15 30 0000 VS I/ ứ dịch VT(T)

16 26 0000 UBT (P) 6cm

17 26 2002 UBT (P) 7cm

DỰ BỊ

DỰ BỊ

LÊ DIỆP + THANH MAI + TUYẾT NGA.TT

LÊ DIỆP + THANH MAI + TUYẾT NGA.TT

LÊ DIỆP + THANH MAI + TUYẾT NGA.TT

K.HOÀNG + MẬN + TRUNG NAM.TT

K.HOÀNG + MẬN + TRUNG NAM.TT

K.HOÀNG + MẬN + TRUNG NAM.TT

THỌ + PHẠM TÀI + A.THƯ4

THỌ + PHẠM TÀI + A.THƯ4

PHẠM TÀI + A.THƯ4

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

Ngày 8 tháng 6 năm 2015

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Cắt TC chừa 2BT

ĐỖ THỊ THÚY AN

LÊ THỊ NGỌC ĐẠM

PHẠM THỊ HƯƠNG

GIANG THỊ NGỌC LIỄU

NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG

NGUYỄN NGỌC PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ LAN

NGUYỄN THỊ BÍCH NGÂN

CAO THỊ QUAN

NGUYỄN THỊ THU OANH

HỒ THỊ TIÊN

2142

3471

1332

3437

2135

3540

2143

3496

3474

2126

2145


